
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 2

- Lớp: 2104CNTTCB2-2

- Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Hồng

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp 40/QĐ-CNTĐ-NNL - ngày 29/04/2021)

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0374018577An Giang15/09/2001AnNguyễn Văn1

0867774957Tây Ninh06/03/2001BằngTrương Chí2

0898393445Khánh Hòa07/03/1999ChiếnDương Ngọc3

0797459991Tây Ninh14/11/2001ChiếnNguyễn Minh4

0373927501Phú Yên31/05/2000CôngĐặng Minh5

0332743124TP. HCM14/03/2001ĐôngTrần Phương6

0917087861TP. HCM20/01/2001ĐứcTrương Minh7

0336857740Phú Yên26/05/2000ĐượcLê Văn8

0941224243Cà Mau02/10/1996HiểnPhạm Ngọc9

0337397793Bình Dương22/11/2001HiếuNguyễn Trung10

0378913109An Giang07/10/2001HuyNguyễn Thành11

0969694267TP. HCM05/08/1997KhanhNguyễn Ngọc12

0352214176BR-VT16/12/2001LiễuĐỗ Thị Bích13

0961014761Đồng Nai26/06/2001NghiNguyễn Thị Lể14

0348425828TP. HCM09/09/2001NgọcBùi Xuân15

0388443279Đồng Nai28/06/2001NhânNguyễn Ngọc16

0966482749Bình Định10/09/1999NhiPhạm Thị17

0903852908TP. HCM05/07/2000NhungNguyễn Thị Tuyết18

0933034611Phú Yên24/08/2004PhátHồ Thanh19

0373960872Ninh Thuận21/02/1998ThạchCứ Hoàng20

0374096074Phú Yên03/02/2001ThịnhLê Tấn21

0355712901Long An27/08/2002ThuTrần Thị22

0842141778Bình Thuận27/04/2001TiếnBùi Việt23

0353230667Tây Ninh27/08/1999TínTrần Trung24

0763933204Vĩnh Long13/01/2001TrânPhạm Thị Bảo25

0365555768Hà Nội11/12/2002TrangHoàng Thị Thu26

0774998074TP. HCM18/07/2000TrungĐáy Minh27

0396229346An Giang02/01/1998TúTạ Thanh28

0333435124Phú Yên09/08/2000TuấnVõ Anh29

0868867362Kiên Giang20/06/2001TuyếtTrần Thị Ánh30

0977512488Bình Định25/10/1992TuyếtNguyễn Thị Ánh31

0972886437Gia Lai07/07/1999UyênNguyễn Thị Thu32
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Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0378863201Kiên Giang20/04/2000VânNguyễn Hồng33

0792901570Long An06/01/2001ViNguyễn Võ Tường34

Tổng cộng: 34

Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc

học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 8 tháng 6 năm 2021.
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